
  

  

 

 

 

 

 

ĐỀ THI GIỮA KÌ I  - TOÁN 5 

Đề số 3 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi ý đúng ghi nhận 0,5 điểm. 

Câu 1. Số nào dưới đây khi làm tròn đến hàng đơn vị thì được số 1476? 

A. 1476,56 B. 1476,12 C. 1475,49 D. 1475,08 

Câu 2. Số thập phân gồm ”Không đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm” được 

viết là: 

A. 0,35 B. 3,05 C. 5,30 D. 0,53 

Câu 3. Hỗn số biểu diễn phần tô màu trong hình là: 
 

 

2 
A. 3 

5 

2 
B. 3 

3 

1 
C. 3 

3 

1 
D. 3 

2 



  

  

 

 

Câu 4. 3,9 tấn + 35kg – 65kg   5 bằng: 

A. 3610 kg B. 100 kg C. 361 kg D. 3575 kg 

Câu 5. Chọn số đo phù hợp. 

Diện tích sân bóng của trường khoảng : 7 140 …. 
 

A. m2 B. km2 C. mm2 D. cm2 

Câu 6. Trong thư viện có 1260 cuốn sách bao gồm sách giáo khoa, sách nâng cao 

2 
và sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa chiếm 

9 
tổng số sách trong thư viện, số 

5 
sách nâng cao gấp 

4 
lần số sách giáo khoa, còn lại là sách tham khảo. Hỏi số sách 

tham khảo là bao nhiêu? 

A. 450 B. 630 C. 560 D. 640 

II. TỰ LUẬN (7 điểm). 

Bài 1. Tính giá trị biểu thức 

a) 2 tấn + 35 kg   3 + 129 kg 

b) 0,003 km2 + 45 ha - 3000 m2   4 

Bài 2. Hoàn thành bảng sau: 
 

Số thập phân 
Làm tròn đến hàng 

phần mười 

Làm tròn đến hàng 

phần trăm 

12,459   

3,674   

8,248   

Bài 3. Tính 

(  1 6   16   4 
 
2  2  3  2 

a)   2 +   – : b) 5 – +   

  3 5   9 3 7 7 7 5 

Bài 4. Dấu >, < và = thích hợp điền vào chỗ trống là: 



  

  

 

 

4 18 
a) 3 ...... 

5 5 

1  56 
b) 5 ......... 

9 8 

c) 0, 34765..........0, 34785 d) 12, 879 ......... 12,789 

Bài 5. Bác Nam định làm một cái kệ sách 

bằng gỗ như hình vẽ. Hỏi diện tích gỗ mà bác 

Nam cần để hoàn thành cái kệ là bao nhiêu 

mét vuông? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


